ÔN TẬP MÔN MỸ HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. Hãy nêu những luận điểm mỹ học đã từng tồn tại trong lịch sử.
Trình bày những luận điểm có tính đại diện qua các thời kỳ theo lịch sử Mỹ học. 
2. Trình bày đối tượng của mỹ học theo quan điểm hiện đại.
Chủ yếu trình bày quan điểm Mỹ học theo quan điểm học thuyết Mác.
3. Phân tích khái niệm “quan hệ thẩm mỹ”.
Xem tài liệu tham khảo. 
4. Anh chị hiểu như thế nào về cấu trúc của quan hệ thẩm mỹ.
Xem tài liệu tham khảo. 
5. Tại sao tính chất cảm tính lại được coi là tính chất đặc thù của quan hệ thẩm mỹ? 
- Nguyên lý nhận thức hiện thực khách quan cũng như nhận biết cái đẹp là: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng” nên các giác quan thị giác, thính giác, xúc giác tiếp nhận trước tiên. Những nhận định, đánh giá mang tính tư duy trừu tượng đều dựa trên nhận thức cảm tính ban đầu này. 
- Nhận thức cái đẹp bắt đầu từ cảm tính nằm trong quy luật chung nhưng có tính nổi trội vì vậy có thể nói tính chất cảm tính lại được coi là tính chất đặc thù của quan hệ thẩm mỹ. 
6. Trình bày vị trí của chủ thể thẩm mỹ trong mối quan hệ thẩm mỹ. Liên hệ thực tiễn.
Trong mối quan hệ thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ có mối quan hệ với tự nhiên và đời sống xã hội
Trong mối quan hệ thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ có mối quan hệ với khách thể thẩm mỹ và với nghệ thuật.
Phần liên hệ SV tự tìm ví dụ thực tế
7. Trình bày đặc điểm của các tính chất trong quan hệ thẩm mỹ.   
Xem tài liệu tham khảo     
8. Bản chất của cái đẹp là gì? Tại sao nói cái đẹp là phạm trù trung tâm của mỹ học?
Đã có trong bài giảng
9. Hãy so sánh sự khác nhau giữa cái đẹp trong nghệ thuật với cái đẹp trong tự nhiên?
Đã có trong bài giảng và tài liệu tham khảo.
Lập bảng so sánh 
	Cái đẹp tự nhiên
	Cái đẹp nhân tạo

	Hình thành trong tự nhiên. Ví dụ: cảnh đẹp của sông, núi, cây cỏ, hoa lá 
	Con người sáng tạo ra. ví dụ: …

	Là cảnh quan thực tế
	Là hình tượng nghệ thuật trong các tác phẩm nghệ thuật

	Có tính lặp đi lặp lại theo thời gian
	Mỗi thời kỳ có sự khác nhau tuỳ quan điểm thẩm mỹ của mỗi thời đại

	….
	


10. Trình bày mối quan hệ giữa cái cao cả và cái đẹp? Dẫn chứng minh họa.
- Giải thích cái đẹp là gì?
- Giải thích cái cao cả là gì?
Cái cao cả đem lại tâm lý tình cảm tích cực gì? Giải thích đó là “khoái cảm thẫm mỹ”, là cái đẹp theo quan điễm mỹ học.
- SV tự tìm dẫn chứng.
11. Tại sao cái cao cả trong nghệ thuật có ý nghĩa tích cực trong việc giáo dục con người?
- Trình bày Cái cao cả là gì? 
- Cái cao cả trong nghệ thuật gồm những tác phẩm nghệ thuật trình bày, thể hiện những nhân vật/con người có tâm hồn, tính cách, trí tuệ, sự nghiệp, tư tưởng vượt lên trên những người đương thời, thậm chí vượt lên cả thời đại. Cho ví dụ bằng cách đưa tác phẩm, tác giả…
[bookmark: _Hlk172606406]- Ý nghĩa tích cực trong giáo dục: Phân tích các nội dung: yêu mến, học tập, noi gương, giữ gìn, tôn tạo…
12. Nêu những đặc điểm của cái đẹp trong nghệ thuật. Có dẫn chứng cụ thể.
- Chọn một vài loại hình nghệ thuật tuỳ theo lượng thời gian cho phép để chỉ ra đặc điểm của mỗi loại.
- Đặc điểm chung: Cái đẹp trong nghệ thuật thuật hiện qua hình tượng nghệ thuật, qua chất liệu nghệ thuật (ngôn ngữ nghệ thuật), qua phong cách thể hiện của tác giả….
13. Tại sao nói cái đẹp trong xã hội là kết quả hoạt động thực tiễn của con người. Dẫn chứng minh họa.
- Lao động tạo ra tất cả. Lao động nghệ thuật sẽ tạo ra tác phẩn nghệ thuật, tức tạo ra cái đẹp cho XH. Chỉ có con người mới biết lao động sáng tạo ra của cải vật chất cho XH, đặc biệt sáng tạo ra nghệ thuật tức sáng tạo ra cái đẹp.
- Dẫn chứng: Lao động của hoạ sỹ, nhạc sỹ, văn sỹ…
14. Anh (chị) hãy phân tích câu nói của Bielinski “Hài kịch là hoa của văn minh, là quả của dư luận xã hội phát triển” (Những phạm trù mỹ học cơ bản, sđd, tr.459)
- Giải thích “hoa của văn minh” là vẻ đẹp bộc lộ ra ngoài của văn minh. 
Giải thích “quả của dư luận xã hội” là hệ quả của những phê phán, đả kích châm biếm của dư luận tích cực trong XH.
- Phân tích 2 ý: Ý 1: Hài kịch đem lại tình cảm tâm lý tích cực, từng bước đẩy lùi thói hư tật xấu…. Ý 2: Hài kịch tập trung nhất thái độ tích cực của con người trong quá trình phê phán, đả kích, châm biếm bằng tiếng cười. Những câu chuyện vui, những vở hài kịch là kết tinh sự quan sát tinh tế, không bỏ sót, không khoan nhượng bất cứ thói hư, tật xấu nào của con người.
15. Phân tích nhận định: “Cái hài là sự trống rỗng và sự vô nghĩa bên trong được che đậy bằng một cái vỏ huênh hoang tự cho rằng có nội dung và ý nghĩa thực sự”. (trích Từ điển, thuật ngữ văn học – Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi chủ biên – NXB Giáo dục 1992, tr30).
- Giải thích “sự trống rỗng và sự vô nghĩa bên trong” của cái hài thực chất muốn nói đến cái xấu không đành phận xấu, cái dốt không đành phận dốt, cái dở không nhận mình dở… 
Giải thích “cái vỏ huênh hoang ….” của cái hài thực chất muốn nói đến thái độ, hành vi cố tình lâp liếm che đậy, tự cho mình tốt, hay, giỏi, …
- Nhấn mạnh đây là cơ chế gây cười để tạo ra tiếng cười thẩm mỹ.
16. Trình bày cách hiểu của anh (chị) về bản chất thẩm mỹ của cái bi. Nêu dẫn chứng minh họa.
Bài giảng đã có
17. Hãy trình bày nội dung và hình thức trong nghệ thuật?
Chọn một vài loại hình nghệ thuật tuỳ theo lượng thời gian cho phép để chỉ ra đặc điểm hình thức và nội dung của mỗi loại.
18. Theo anh (chị), khi là đối tượng của nghệ thuật con người có gì khác so với khi là đối tượng của các khoa học khác?
Xem mục mối quan hệ giữa mỹ học với các ngành khoa học khác để vận dụng vào bài làm.
19. Tại sao phản ánh hiện thực bằng hình tượng là phương thức phản ánh đặc thù của nghệ thuật?
Xem tài liệu.
20. Vì sao nghệ thuật là đỉnh cao của mối quan hệ thẩm mỹ giữa con người với hiện thực?
Xem bài giảng.
21. Hãy trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói: “Ngoài việc tái hiện đời sống nghệ thuật còn có một ý nghĩa khác là giải thích đời sống” (Tsernưsheski - trích Quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuật đối với hiện thực - trang 160).
- Giải thích thế nào là “tái hiện đời sống”.
- Giải thích thế nào là “giải thích đời sống”.
- Nhận định về chức năng phản ánh hiện thực và chức năng giải thích hiện thực của nghệ thuật
22. “Cái đẹp là điều kiện không thể thiếu được của nghệ thuật, nếu thiếu cái đẹp thì không có và không thể có nghệ thuật, đó là một định lý” (Bielinski – dẫn theo Giáo trình mỹ học đại cương – trang 71). Anh (chị) hãy phân tích và làm rõ vai trò của nghệ thuật trong việc sáng tạo cái đẹp.
- Phân tích và làm rõ vai trò của nghệ thuật trong việc sáng tạo cái đẹp theo 3 bước:
Thứ nhất: “Cái đẹp là điều kiện không thể thiếu được của nghệ thuật”. Chỉ ra cái đẹp là điều kiện để sáng tạo nghệ thuật 
Thứ hai: “thiếu cái đẹp thì không có và không thể có nghệ thuật”. Chi ra nghệ thuật yêu cầu sự hoàn thiện, hoàn chỉnh, hài hoà, …. Đạt được cái đó tức đạt được mức nghệ thuật.
Thứ ba: “đó là một định lý” tức nói đến mối quan hệ biện chứng giữa cái đẹp và nghệ thuật
23. Cái đẹp biểu hiện như thế nào trong nghệ thuật? Dẫn chứng cụ thể một tác phẩm nghệ thuật.
Bài giảng đã nói. 
24. Tại sao nói nghệ thuật là một “kênh” giao tiếp đặc biệt giữa nghệ sĩ và công chúng nghệ thuật, giữa công chúng nghệ thuật với nhau?
- “nghệ thuật là một “kênh” giao tiếp đặc biệt giữa nghệ sĩ và công chúng nghệ thuật”.  Trình bày mối quan hệ giữa chủ thể thẩm mỹ và tác phẩm nghệ thuật, mối quan hệ giữa chủ thể thẩm mỹ với khách thể thẩm mỹ. Cái đẹp của chủ thể thẩm mỹ là gì? Cái đẹp của nghệ thuật là gì?
- “nghệ thuật là một “kênh” giao tiếp đặc biệt giữa giữa công chúng nghệ thuật với nhau”. Trình bày mối quan hệ giữa chủ thể thưởng thức. Cái đẹp của chủ thể thưởng thức là gì?
25. Trình bày các hình thức giáo dục thẩm mỹ cơ bản? Liên hệ thực tế.
Xem tài liệu. Chú ý hình thức giáo dục bằng lao động nghệ thuật. 
26. Trong các hình thức giáo dục thẩm mỹ, hình thức nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Tương tự câu 25. Hình thức giáo dục nghệ thuật là quan trọng nhất.
27. Trình bày sự hiểu biết của anh (chị) về giáo dục thẩm mỹ bằng lao động?
Tương tự câu 25, 26
28. Hãy nêu những tấm gương sáng bằng đạo đức mang giá trị giáo dục thẩm mỹ.
Chú ý lý luận về cái trác tuyệt (hay cái cao cả). Tìm ví dụ về anh hùng, lãnh tụ…
29. Tại sao giáo dục bằng nghệ thuật được coi là hình thức, phương tiện quan trọng và hữu hiệu nhất?
Cần làm rõ 2 ý:
- Giải thích vì sao “giáo dục bằng nghệ thuật” là hình thức, phương tiện quan trọng nhất. Vì nó khó có thể thay thế một cách máy móc bằng những hình thức, phương tiện khác. Ví nó có tính nhân văn nhất. Vì …
- Giải thích vì sao “giáo dục bằng nghệ thuật” là hình thức, phương tiện hữu hiệu nhất. Ví nó đi thẳng vào tâm hồn con người, làm thay đổi tính cách nhanh và bền vững. Vì nó có thể sử dụng trong mọi thời đại, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và không phụ thuộc nhiều vào vật chất.
Dẫn chứng trong thực tế cuộc sống.
30. Anh (chị) hãy trình bày các biện pháp giáo dục thẩm mỹ cơ bản trong xã hội ngày nay?
Xem tài liệu.
31. Quan điểm của Anh (chị) về hai nhận định dưới đây:
a) Cái đẹp không có cơ sở khách quan, nó chỉ là sự sáng tạo chủ quan của con người.
b) Cái đẹp chẳng qua là sự sao chép máy móc, sự bắt chước tự nhiên của ý thức con người.
Cả 2 quan điểm đều sai.  Quan điểm a thể hiện cách nhìn theo tư duy duy tâm chủ quan. Quan điểm b thể hiện cách nhìn theo tư duy duy vật siêu hình.
Trình bày quan điểm của Mỹ học -xít, chú ý mối quan hệ biện chứng biện chứng giữa cái đẹp trong thế giới khách quan với cái đẹp trong ý thức/nhận thức của con người. Không có cái đẹp trong thế giới khách quan thì không thể có cái đẹp thẩm mỹ. Mặt khác, cái đẹp thẩm mỹ không phải là một bản copy của cái đẹp trong thế giới khách quan. Cái đẹp thẩm mỹ gắn với nguyên lý sáng tạo nghệ thuật, gắn với quan điểm chân, thiện, mỹ. Đó là quá trình trừu tượng hoá, khái quá hoá, nghệ thuật hoá cái đẹp trong thế giới khách quan. 
32. Tại sao nói thị hiếu thẩm mỹ thường phong phú, đa dạng và luôn biến đổi?
- Bước 1 nêu khái niệm thị hiếu thẩm mỹ (THTM) là gì?
- Bước 2:  Chỉ ra rằng: sự phong phú do THTM gắn với cá nhân con người, là chủ thể thưởng thức nên rất đa dạng về các mặt như: giới tính, tuổi tác, trình độ, cảm xúc… , mặt khác THTM còn mang tính XH như dân tộc, tôn giáo, giai cấp, thời đại, vùng miền….
- Bước 3: Chỉ ra THTM thường biến đổi là do: con người luôn vận động phát triển theo thời gian, gắn với những không gian cụ thể. Thời gian, không gian sống thay đổi, nhận thức, trình độ thay đổi, điều kiện sống (nhất là kinh tế) thay đổi thì THTM cũng thay đổi theo.
[bookmark: _GoBack]- Bước 4: Chỉ ra mối quan hệ lô gíc giữa sự biến đối với sự phong phú, đa dạng. Biến đổi tạo ra sự phong phú, đa dạng THTM. Mặt khác sự phong phú, đa dạng THTM cho thấy những sự biến đổi.
